BÀI KIỂM TRA SỐ 1 (CHƯƠNG I, II)

I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm – 33 câu

Thời gian làm bài: 45 phút

	Tên Chủ đề

(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng mức độ thấp
	Vận dụng ở mức cao hơn
	Tổng

	Chủ đề 1
ESTE - LIPIT
	7
	7
	3
	3
	20

	Chủ đề 2
CACBOHIĐRAT
	3
	4
	1
	0
	8

	Chủ đề 3
TỔNG HỢP
	0
	3
	2
	0
	5

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 10

Số điểm: 3 

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 14 

Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%
	Số câu: 6

Số điểm: 2 

Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 3

Số điểm: 1 

Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 33

Số điểm: 10

100%


II. ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1: Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là


A. thuận nghịch

B. không thuận nghịch


C. luôn sinh ra axit và ancol
D. nhanh ở nhiệt độ thường

Câu 2: Công thức cấu tạo thu gọn của etyl axetat là


A. CH3COOCH3.
B. HCOOC2H5.
C. CH3COOC2H5.
D. CH3COOC2H3

Câu 3: Cho este X có công thức phân tử C3H6O2. X thuộc dãy đồng đẳng của este 

A. no, đơn chức, mạch hở
B. không no, đơn chức, mạch hở

C. no, đơn chức, mạch vòng
D. no, đơn chức
Câu 4: Este có mùi chuối chín là 

A. benzyl axetat
B. isoamyl axetat
C. etyl butirat
D. etyl propionat

Câu 5: Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ X là C4H8O2. Số đồng phân cấu tạo có chứa nhóm chức este của X là


A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 6: Khi nào bệnh nhân được truyền trực tiếp dd glucozơ (còn gọi “huyết thanh ngọt”).

A. Khi bệnh nhân có lượng glucozơ trong máu > 0,1%.

B. Khi bệnh nhân có lượng glucozơ trong máu < 0,1%.

C. Khi bệnh nhân có lượng glucozơ trong máu = 0,1%.

D. Khi bệnh nhân có lượng glucozơ trong máu từ 0,1% →  0,2%.
Câu 7: X là este no, đơn chức, mạch hở. Thuỷ phân hoàn toàn 6,6 gam X cần 0,075 mol NaOH. Công thức cấu tạo có thể có của X là


A. CH3COOCH3
B. CH3COOC2H5
C. HCOOCH3
D. CH3COOC3H7
Câu 8: Đun nóng 4,03 kg chất béo tripanmitin với lượng dung dịch NaOH dư. Khối lượng glixerol tạo thành là


A. 0,41kg
B. 0,42kg
C. 0,45kg
D. 0,46kg

Câu 9: Cho các tính chất sau:

1. Là chất kết tinh, màu trắng;   2. Có vị ngọt, dễ tan trong nước;   3. Bị thủy phân


4. Có khả năng tráng gương;      5. Chỉ có cấu tạo mạch vòng;        6. Là đisccarit

Các tính chất đúng với saccarozơ là

A. 1, 2, 3, 6
B. 1, 2, 4, 6
 C. 2, 3, 5, 6
D. 2, 3, 4, 6

Câu 10: X là chất hữu cơ không làm đổi màu quỳ tím, tham gia phản ứng tráng bạc, tác dụng được với dung dịch NaOH. CTCT của X là

A. HCOOH
B. CH3COOH
C. HCHO
D. HCOOCH3
Câu 11: Ứng dụng nào sau đây không phải của este?

A. Dùng làm dung môi (pha sơn tổng hợp)

B. Dùng trong công nghiệp thực phẩm (kẹo, bánh, nước giải khát) và mĩ phẩm (xà phòng, nước hoa ….)

C. HCOOR trong thực tế dùng để tráng gương, ruột phích

D. Poli(metyl metacrylat) dùng làm thủy tinh hữu cơ

Câu 12. Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất:


A. glixerol và ancol etylic
B. Xà phòng và glixerol


C. Glucozơ và glixerol

D. Glucozơ và ancol etylic 

Câu 13. Chất béo là trieste của axit béo với:


A. Glixerol
B. Etylenglicol
C. Ancol etylic
C. etanol
 

Câu 14. Phản ứng với hóa chất nào sau đây chứng tỏ glucozơ có nhiều nhóm -OH?


A. Na kim loại

B. AgNO3 trong dd NH3, t0



C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường
D. Cu(OH)2 /OH-, t0

Câu 15. Đun 12 gam axit axetic với 1 luợng dư ancol etylic (có H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là:


A. 70%
B. 75%
C. 62,5%
D. 50%

Câu 16: CTPT và CTCT của xenlulozơ lần lượt là

A. (C6H12O6)n, [C6H7O2(OH)3]n.  
B. (C6H10O5)n, [C6H7O2(OH)3]n. 


C. [C6H7O2(OH)3]n, (C6H10O5)n.  
D. (C6H10O5)n, [C6H7O2(OH)2]n.
Câu 17: Trong số các chất: CH3COOCH3, C2H5COOH, HCOOCH3, C3H7OH. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là 

A. CH3COOCH3
B. C2H5COOH
C. C3H7OH
D. HCOOCH3
Câu 18: Cho các este: etyl fomat, vinyl axetat, trilinolein, metyl acrylat, phenyl axetat, etyl axeat. Số este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là
A. 6
B. 3
C. 5
D. 4

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở cần vừa đủ 16,8 lít O2 thu được 13,44 lít khí CO2. Thể tích các khí đo ở đktc. CTPT của este là

A. C4H8O2
B. C3H4O2
C. C3H6O2
D. C4H6O2
Câu 20: Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có H2SO4 xúc tác) có thể thu được mấy  trieste ? 


A. 2
B. 4
C. 5
D. 6

Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Tinh bột và xenlulozơ đều tham gia phản ứng thuỷ phân.

B. Không thể phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng với Cu(OH)2

C. Tinh bột có phản ứng màu với iot vì có cấu trúc mạch không phân nhánh.


D. Glucozơ và fructozơ có thể tác dụng với hiđro sinh ra cùng một sản phẩm.

Câu 22: Để tráng 3,24 kg Ag lên một tấm gương cần dùng m kg glucozơ. Biết hiệu suất phản ứng tráng gương là 90%. Giá trị của m là

A. 2,7
B. 1,8
C. 3
D. 3,6
Câu 23: Trong các chất: etyl axetat, sobitol, vinyl fomat, glucozơ, fructozơ, saccarozơ. Số chất hoà tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường là


A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Câu 24: Đun a gam hỗn hợp 2 chất X và Y là đồng phân của nhau với 200 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 15 gam hỗn hợp 2 muối của 2 axit no, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau và một ancol. Giá trị của a và CTCT của X, Y lần lượt là: 

A. 12,0; CH3COOH và HCOOCH3
B. 14,8; HCOOC2H5 và CH3COOCH3

C. 14,8; CH3COOCH3 và CH3CH2COOH
D. 9,0; CH3COOH và HCOOCH3
Câu 25: Cho các chất : etyl fomat, triolein, glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ. Số chât có tham gia phản ứng thuỷ phân là 

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 26: Cho các phát biểu sau:

 a) Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch cacbon dài, không phân nhánh.

 b) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,…

 c) Chất béo là các chất lỏng.

 d) Chất béo là thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật.

 e) Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

 g) Khi đun chất béo lỏng trong nồi hấp rồi sục dòng khí hiđro vào ( có xúc tác Ni) thì chúng chuyển thành chất béo rắn.

 Số phát biểu đúng là


A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Câu 27: Chất hữu cơ X có tỉ khối so với khí nitơ là 3,071. Khi cho 3,225 gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ được 3,675 gam một muối và một anđehit. X có CTCT là 

A. CH3COOCH=CH2

B. HCOOCH=CH2 

C. HCOOCH=CHCH3

D. CH3COOCH=CHCH3
Câu 28: Đun 5,22 gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ với dung dịch H2SO4 loãng thì thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thì thu được 6,48 gam bạc. % khối lượng của glucozơ trong hỗn hợp ban đầu là

A. 50%
B. 69%
C. 62,56%
D. 34,48%

Câu 29: Cho các phát biểu sau:
1. Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở thu được số mol H2O bằng số mol CO2
2. Saccarozơ thuộc loại đisaccarit, phân tử được cấu tạo bởi 2 gốc glucozơ
3. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3/ NH3.

4. Nhỏ dung dịch I2 vào mặt cắt quả chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh tím
5. Tinh bột là chất rắn, ở dạng vô định hình, màu trắng, không tan trong nước lạnh.

6. Tristearin tồn tại trạng thái rắn ở điều kiện thường và có khả năng làm mất màu nước brom.

7. Ở người, nồng độ glucozơ trong máu được giữ ổn định ở mức 0,1%.

8. Thuốc thử để phân biệt các dung dịch: gluccozơ, saccarozơ, hồ tinh bột là Cu(OH)2/OH-. 

Số phát biểu đúng là

A. 5
B. 7
C. 4
D. 6
Câu 30. Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức X và Y (MX < MY) phân tử đều có chứa 1 liên kết đôi C=C và hơn kém nhau một nguyên tử cacbon trong phân tử. Thuỷ phân 31,6 gam hỗn hợp E trong môi trường axit, sau một thời gian thu được 35,2 gam hỗn hợp F gồm các chất hữu cơ. Cho toàn bộ hỗn hợp F tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 3,136 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp F cần dùng 1,5 mol O2, thu được sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O.  % lượng este X và Y đã tham gia phản ứng thuỷ phân lần lượt là

A. 40; 60          
B. 50; 50                 
C. 60; 40
D. 45; 55

Câu 31: Hỗn hợp X gồm metyl fomat, glucozơ, saccarozơ, vinyl fomat, xenlulozơ. Đốt cháy hoàn toàn 5,55 gam X. Dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm đi so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu là x gam. Biết khối lượng bình nước vôi trong tăng lên so với ban đầu là 11,95 gam. Giá trị của m và x là

A. 15 và 8,05
B. 20 và 8,05
C. 15 và 5,25
D. 20 và 5,25

Câu 32. Cho 0,1 mol một este X mạch hở tác dụng với 100 gam dung dịch chứa NaOH 4% và KOH 5,6%, thu được 111,4 gam dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 16,4 gam chất rắn khan. Số công thức cấu tạo thỏa mãn với X là


A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1
Câu 33: Một chất hữu cơ Y có công thức phân tử C6H10O4. Chất Y chỉ có một loại nhóm chức và không phân nhánh. Cho Y phản ứng với NaOH thu được một muối và một ancol. Số CTCT của Y là
A. 2
B. 5
C. 4
D. 3

III. ĐÁP ÁN

	1A
	2C
	3A
	4B
	5C
	6B
	7B
	8D
	9C
	10D

	11C
	12B
	13A
	14C
	15C
	16B
	17D
	18D
	19A
	20D

	21C
	22C
	23C
	24A
	25C
	26B
	27A
	28D
	29A
	30C

	31B
	32B
	33C
	
	
	
	
	
	
	


